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	Mã đề thi 370


Họ, tên thí sinh:..........................................................................

Số báo danh:...............................................................................
Câu 1: Cho các yếu tố:

(1) Mặt trời

(2) Động vật ăn thịt

(3) Động vật ăn cỏ

(4) Cây xanh

Dòng năng lượng đi theo trình tự:

A. 1 – 2 – 3 – 4
B. 1 – 4 – 3 – 2
C. 4 – 3 – 2 – 1
D. 2 – 3 – 4 – 1
Câu 2: Ví dụ nào sau đây không phải là một hệ sinh thái?
A. Một giọt nước ao.
B. Bể cá cảnh.
C. Đại dương.
D. Hồ nuôi ếch.

Câu 3: Hiện tượng khống chế sinh học có ý nghĩa gì trong quần xã?
A. Củng cố mối quan hệ đối kháng giữa các loài.
B. Dẫn đến mất cân bằng sinh học.
C. Củng cố mối quan hệ hỗ trợ giữa các loài.
D. Dẫn đến trạng thái cân bằng sinh học.
Câu 4: Có bao nhiêu ý sau đây là nguyên nhân dẫn đến biến động không theo chu kỳ?

- Sóng thần.

- Hoạt động khai thác của con người.

- Cháy rừng.

- Mưa từ tháng 6 đến tháng 9, khô hạn từ tháng 12 đến tháng 3 hằng năm.

- Khoảng 5 năm một lần có một đợt rét đậm ở miền Bắc.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 5: Những biện pháp nào sau đây là hữu hiệu để bảo vệ và phát triển rừng bền vững?

(1) Thành lập các vườn quốc gia.

(2) Lập nên các khu vực săn bắn.

(3) Khai thác cây gỗ quý hiếm.

(4) Giáo dục, tuyên truyền về lợi ích của rừng và luật bảo vệ môi trường.

(5) Khuyến khích các doanh nghiệp thỏa thuận với chính quyền địa phương để khai thác lâm sản.

A. (2), (4), (5)
B. (3), (4), (5)
C. (1), (2), (5)
D. (1), (2), (4)

Câu 6: Giải thích nào dưới đây không hợp lý về sự thất thoát năng lượng qua các bậc dinh dưỡng?

A. Năng lượng truyền qua các bậc dinh dưỡng từ thấp đến cao.

B. Năng lượng tăng dần từ bậc dinh dưỡng thấp đến cao.

C. Năng lượng bị thất thoát rất nhiều qua các bậc dinh dưỡng.

D. Năng lượng giảm dần từ bậc dinh dưỡng thấp đến cao.

Câu 7: Có bao nhiêu ý sau đây hoàn toàn đề cập đến đặc trưng của quần thể?

(1) Tỷ lệ sinh sản, mật độ

(2) Tỷ lệ tử vong, mức xuất cư

(3) Tỷ lệ giới tính, loài ưu thế

(4) Kích thước, mức nhập cư

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 8: Ý nào sau đây gồm toàn bộ những nhân tố sinh thái không phụ thuộc mật độ cá thể của quần thể?

A. Cây xanh, vi khuẩn, chim sẻ.
B. Ánh sáng, gió, độ ẩm.
C. Nước, ánh sáng, vi khuẩn.
D. Con người, ánh sáng, gió.
Câu 9: Điều nào sau đây không đúng với diễn thế nguyên sinh?
A. Hình thành quần xã tương đối ổn định.
B. Các quần xã sinh vật biến đổi tuần tự, thay thế nhau và ngày càng đa dạng.
C. Có thể hình thành quần xã tương đối ổn định, tuy nhiên rất nhiều quần xã bị suy thoái.
D. Khởi đầu từ môi trường trống trơn.
Câu 10: Khi các nhà máy và xí nghiệp sản xuất tập trung xen lẫn với khu dân cư thành thị thì cư dân nơi đó có thể sẽ cảm nhận được dạng ô nhiễm nào rõ nhất?

(1) Ô nhiễm nguồn nước

(2) Ô nhiễm tiếng ồn

(3) Ô nhiễm không khí

(4) Ô nhiễm đất

A. (1) và (2)
B. (1), (2), (3) và (4)
C. (1), (2), và (3)
D. (2) và (3)
Câu 11: Vi khuẩn cố định đạm (Rhizobium) sống trong rễ cây họ Đậu (Fabaceae) là biểu hiện của mối quan hệ:

A. Cộng sinh.
B. Hội sinh.
C. Hợp tác.
D. Ký sinh.
Câu 12: Nhận định nào sau đây không đúng với chu trình Carbon trong sinh quyển?

A. Quá trình hô hấp của sinh vật trả lại carbon cho khí quyển ở dạng CO2.
B. Carbon di chuyển trong quần xã sinh vật thông qua lưới thức ăn.
C. Carbon trong khí quyển ở dạng CO được sinh vật sản xuất đồng hóa nhờ quá trình quang hợp.
D. Con người đang thải ngày càng nhiều carbon vào khí quyển gây mất cân bằng chu trình carbon tự nhiên.
Câu 13: Số lượng chim sẻ tăng lên khi số lượng sâu tăng. Đây là hiện tượng:

A. Cân bằng sinh học.
B. Khống chế sinh học.
C. Nhịp sinh học.
D. Cân bằng quần thể.
Câu 14: Nhóm sinh vật có mức năng lượng lớn nhất trong hệ sinh thái thường là:

A. Sinh vật phân giải.
B. Động vật ăn thịt.
C. Động vật ăn thực vật.
D. Sinh vật sản xuất.
Câu 15: Sự cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể dẫn tới:

A. Quần thể dễ dàng đạt kích thước tối thiểu

B. Quần thể dễ dàng bị suy thoái

C. Quần thể được điều chỉnh kích thước ở mức cân bằng

D. Quần thể dễ dàng phình to về kích thước

Câu 16: Ý nào sau đây đúng khi lý giải về biến động số lượng cá thể của quần thể theo chu kỳ?

A. Không phụ thuộc vào điều kiện môi trường mà chỉ do sự tự điều chỉnh kích thước của quần thể.
B. Do điều kiện môi trường thay đổi có tính chu kỳ.
C. Do điều kiện môi trường thay đổi đột ngột.
D. Không phụ thuộc vào điều kiện môi trường mà chỉ do mối quan hệ đối kháng giữa quần thể này với quần thể khác.
Câu 17: Câu nào sau đây không đề cập đến quần xã?

A. Các con cá sống trong một hồ

B. Các con chim sống trong một khu rừng

C. Các loài thực vật thân gỗ sống trong một khu rừng

D. Các cây cọ sống trên một quả đồi

Câu 18: Chim sẻ trong đàn thường giành nhau thức ăn là sâu ăn lá cây. Đây là biểu hiện của mối quan hệ:
A. Cạnh tranh
B. Ức chế - Cảm nhiễm
C. Sinh vật ăn sinh vật
D. Hội sinh

Câu 19: Những ý nào sau đây hoàn toàn đề cập đến đặc trưng cơ bản của quần xã?

A. Mật độ cá thể, kích thước, tỷ lệ sinh sản.
B. Phân bố theo nhóm, phân bố theo chiều ngang, thành phần nhóm tuổi.
C. Số lượng cá thể của mỗi loài, tỷ lệ đực – cái, tỷ lệ tử vong.
D. Số lượng loài, loài ưu thế, sự phân tầng.
Câu 20: Hoạt động nào sau đây góp phần làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường?

(1) Sử dụng các thiết bị dùng năng lượng mặt trời.

(2) Xả rác ra môi trường kênh rạch để giữ vệ sinh nơi ở.

(3) Di dời các nhà máy, xí nghiệp đến gần khu dân cư.

(4) Sử dụng túi giấy, túi dùng nhiều lần thay cho túi nilon.

(5) Quản lý nghiêm ngặt các nguồn phóng xạ sử dụng cho mọi mục đích.

(6) Đẩy mạnh hết mức sự đô thị hóa, khuyến khích dân cư tập trung ở thành thị.

A. (1), (2), (3)
B. (1), (4), (5)
C. (2), (4), (6)
D. (2), (5), (6)

Câu 21: Hình tháp sinh thái luôn có dạng chuẩn – đáy rộng, đỉnh hẹp – là hình tháp biểu diễn:

A. Sinh khối và số lượng cá thể của các bậc dinh dưỡng.

B. Năng lượng của các bậc dinh dưỡng.

C. Sinh khối của các bậc dinh dưỡng.

D. Số lượng cá thể của các bậc dinh dưỡng.

Câu 22: Có bao nhiêu ví dụ sau đây đề cập đến nhân tố sinh thái bị chi phối bởi mật độ cá thể của quần thể?

- Các cá thể chim sẻ cạnh tranh nơi làm tổ.

- Số lượng ếch quá ít nên số lượng rắn ít, kích thước cơ thể nhỏ.

- Khô hạn liên tục làm giảm năng suất cây trồng.

- Số lượng chuột tăng kéo theo số lượng rắn tăng.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 23: Lưới thức ăn khác với chuỗi thức ăn ở điểm nào?

A. Lưới thức ăn không có sinh vật phân giải.
B. Một sinh vật nào đó trong lưới thức ăn có thể thuộc nhiều bậc dinh dưỡng khác nhau
C. Chuỗi thức ăn không có sinh vật phân giải.
D. Lưới thức ăn có nhiều mắt xích hơn chuỗi thức ăn và không có sự phân bậc dinh dưỡng.
Câu 24: Trong một hệ sinh thái rừng nhiệt đới, chuỗi và lưới thức ăn điển hình biểu thị rõ nhất mối quan hệ nào giữa các loài sinh vật?

A. Mối quan hệ cạnh tranh.
B. Mối quan hệ ức chế - cảm nhiễm.
C. Mối quan hệ ký sinh – con mồi.
D. Mối quan hệ sinh vật ăn sinh vật.
Câu 25: Ý nào sau đây là không phải là nguyên nhân của trạng thái cân bằng trong quần thể?

A. Sự khai thác tài nguyên thiên nhiên của con người.
B. Sự tự điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể thông qua tương quan giữa tỷ lệ sinh sản và tỷ lệ tử vong.
C. Hiện tượng khống chế sinh học.
D. Sự tự điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể thông qua tương quan giữa hỗ trợ và cạnh tranh cùng loài.
Câu 26: Chọn câu trả lời đúng khi ghép các ý tương ứng ở 2 cột sau:

	1. Địa y và tảo lục

2. Cá mập và cá ép

3. Linh dương và ngựa vằn

4. Linh cẩu và ngựa vằn
	i. Hội sinh

ii. Sinh vật ăn sinh vật

iii. Cộng sinh

iv. Cạnh tranh


A. 1(iv; 2(i; 3(iii; 4(iv
B. 1(i; 2(iii; 3(ii; 4(iv

C. 1(iii; 2(i; 3(iv; 4(ii
D. 1(ii; 2(iv; 3(i; 4(iii

Quan sát những biểu đồ sau đây và trả lời các câu hỏi (2 câu hỏi)
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Câu 27: Có bao nhiêu biện pháp hợp lý sau đây để tăng năng suất trong chăn nuôi?

- Cần nuôi thật nhiều loài trong một diện tích chăn nuôi.

- Cần phải chọn lọc những loài nuôi chung.

- Cần phải cung cấp đầy đủ thức ăn cho vật nuôi và ngăn rào riêng nếu cần thiết.

- Những loài nào có cùng nhu cầu về một loại thức ăn thì ưu tiên nuôi chung để giảm diện tích.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 28: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về cạnh tranh giữa hai loài?

A. Sự cạnh tranh về lâu dài có thể dẫn đến hiện tượng thu hẹp ổ sinh thái của hai loài.
B. Hai loài cạnh tranh nhau vì phải giành nhau thức ăn và nơi trú ngụ.
C. Ổ sinh thái của hai loài chồng lấn lên nhau càng nhiều thì sự canh tranh càng gay gắt.
D. Ổ sinh thái của hai loài càng hẹp thì sự cạnh tranh càng gay gắt.
Cho một lưới thức ăn với mức năng lượng đồng hóa của các nhóm sinh vật như sau:

	
	
	
	
	

	Sinh vật
	Sinh vật sản xuất


	Sinh vật tiêu thụ bậc 1
	Sinh vật tiêu thụ bậc 2
	Sinh vật tiêu thụ bậc 3

	Mức năng lượng đồng hóa
	1,5.108 kcal
	15.105 kcal
	18.104 kcal
	1620 kcal


Em hãy trả lời các câu hỏi sau (4 câu hỏi).

Câu 29: Nếu người ta tăng cường bắt rắn trong ruộng ngô trên thì hiện tượng nào sau đây có thể xảy ra đối với hệ sinh thái ruộng ngô?

A. Năng suất ngô sẽ giảm.
B. Số lượng chuột sẽ giảm theo.

C. Số lượng sâu ăn lá ngô sẽ tăng lên.
D. Số lượng chim ăn sâu sẽ tăng lên.

Câu 30: Theo lưới thức ăn trên, mối quan hệ giữa sâu ăn lá ngô và chuột là:

A. Cạnh tranh.
B. Ký sinh.

C. Sinh vật ăn sinh vật.
D. Ức chế - cảm nhiễm.

Câu 31: Sinh vật là mắt xích chung trong lưới thức ăn trên là:

A. Chim ăn sâu và diều hâu.
B. Sâu ăn lá ngô và chim ăn sâu.

C. Cây ngô và chuột.
D. Cây ngô và diều hâu.

Câu 32: Hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh dưỡng cấp 3 với bậc dinh dưỡng cấp 2 và giữa bậc dinh dưỡng cấp 2 với bậc dinh dưỡng cấp 1 lần lượt là:

A. 0,9% và 1%
B. 12% và 1%
C. 12% và 0,9%
D. 0,9% và 12%
Em hãy quan sát sơ đồ diễn thế nguyên sinh và trả lời các câu hỏi sau (4 câu hỏi).
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Câu 33: Qua thời gian của diễn thế nguyên sinh, từ quần xã tiên phong đến quần xã đỉnh cực, nhìn chung độ đa dạng của quần xã theo hướng:

A. Không thể đoán trước được vì còn tùy vào điều kiện môi trường.
B. Tăng dần thành phần loài và số lượng cá thể trong loài.
C. Giảm dần thành phần loài và số lượng cá thể trong loài.
D. Tăng dần thành phần loài.
Câu 34: Có bao nhiêu loài sau đây có thể coi là những sinh vật tiên phong trong diễn thế nguyên sinh?

- Nấm.

- Địa y. 

- Cây hạt trần.

- Rêu.

- Cây hạt kín.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 35: Phát biểu nào sau đây là không chính xác khi nhận định về diễn thế nguyên sinh trong hình trên?

A. Sự hình thành và thay thế nhau của các quần xã là ngẫu nhiên, quần xã sau được phát triển một cách độc lập với quần xã trước đó.
B. Diễn thế sinh thái là do những nguyên nhân từ môi trường ngoài và do những nguyên nhân bên trong như sự cạnh tranh gay gắt giữa các loài trong quần xã.
C. Diễn thế nguyên sinh khởi đầu từ môi trường trống trơn, chưa có sinh vật.
D. Con người có thể can thiệp vào quá trình diễn thế sinh thái.
Câu 36: Quần xã đỉnh cực trong sơ đồ diễn thế trên là:

A. Cây gỗ lớn.
B. Thông, cây gỗ nhỏ.
C. Cỏ, cây bụi, thực vật có hạt.
D. Địa y, nấm.
Quan sát sơ đồ về sự phân tầng của quần xã và trả lời các câu hỏi (4 câu hỏi).
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Câu 37: Cường độ quang hợp tăng khi cường độ ánh sáng mạnh là mô tả về đặc điểm sinh lý của hầu hết thực vật thuộc tầng nào?
A. Tầng trên tán và tầng giữa tán.
B. Tầng giữa tán và tầng dưới tán.
C. Tầng trên tán và tầng dưới tán.
D. Tầng dưới tán và tầng thảm.
Câu 38: Có bao nhiêu loài chim sau đây có sải cánh rộng, bay bằng hình thức lượn và đập cánh với tần số thấp.

- Chim gõ kiến.

- Chim sẻ.

- Chim ưng.

- Chim hồng tước.

- Chim én.

- Chim bồ câu.

- Kền kền.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 39: Trên lý thuyết, sự cạnh tranh sẽ diễn ra gay gắt nhất giữa hai loài chim nào sau đây?

A. Chim chích - Chim nhại.
B. Chim bạc má – Chim bồ câu.
C. Chim kền kền – Chim cú.
D. Chim sẻ - Chim gõ kiến.
Câu 40: Sơ đồ trên mô tả sự hình thức phân bố nào của sinh vật?

A. Phân bố theo chiều thẳng đứng.
B. Phân bố đồng đều.
C. Phân bố ngẫu nhiên.
D. Phân bố theo chiều ngang.
-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------


















Cây ngô





Sâu ăn lá ngô





Chuột





Chim ăn sâu





Rắn





Diều hâu
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